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TÓM TẮT: Cá khoang cổ (Amphiprion ocellaris) (~2,4 cm) được nuôi trong hệ thống lọc tuần 
hoàn thể tích 50 lít, mật độ 20 con/bể và cho ăn trong 10 tuần bằng các  thức ăn có bổ sung 6 nồng 
độ mannan oligosaccharide (MOS): đối chứng, 0,05%; 0,10%; 0,15%; 0,20%; 0,25% và lô bổ sung 
0,30%. Các chỉ tiêu đo đạc bao gồm: tỷ lệ chu vi bên trong và bên ngoài thành ruột, hàm lượng 
protein trong cơ và tế bào máu tổng số. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ chu vi thành ruột cá cao 
nhất ở lô có hàm lượng MOS 0,10% và 0,15% tỷ lệ này thấp nhất ở lô đối chứng và lô bổ sung 0,3% 
MOS (P < 0,05). Ở nồng độ thấp hơn hoặc cao hơn 0,1 - 0,15% cá đều có diện tích bề mặt thành 
ruột thấp (P <0,05). Sau 4 tuần nuôi hàm lượng protein trong cơ cá dao động từ 12,85%P đến 
15,53%P. Protein trong cơ cá ở tuần thứ 10 cao hơn so với tuần thứ 4, nhưng không sai khác 
(P>0,05) và hàm lượng protein cũng không có khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa các lô thí 
nghiệm ở các lần đo (tuần 1 và tuần 10) (P < 0,05).Tổng số tế bào máu cá ở tuần thứ 10 cao nhất ở 
lô cho ăn 0,05%  (26,22×105 ± 2,80×105 tb/mm3) kế đến là nghiệm thức bổ sung 0,25% MOS và 0,10% 
MOS đạt giá trị lần lượt là 21,54×105 ± 3,65×105 tb/mm3 và 20,73×105 ± 7,88×105 tb/mm3. Mật độ tế bào 
máu thấp nhất ở lô cá cho ăn 0,15% MOS (11,02×105  ± 2,00×105 tb/mm3). Mật độ tế bào máu sai khác 
có ý nghĩa thống kê giữa lô cho ăn 0,05% MOS (lô 2) so với lô đối chứng MOS và lô cá bổ sung 0,15% MOS 
(P < 0,05).  
Từ khoá: Cá khoang cổ, Amphiprion ocellaris, mannan oligosaccharide, hình thái ruột, 
protein, tế bào máu. 
 
MỞ ĐẦU 
Cá khoang cổ thuộc họ Pomacentridae là 
loài cá cảnh biển có giá trị thương mại và 
chúng được nuôi làm cảnh phổ biến vì chúng 
có màu sắc đẹp. Loài cá khoang cổ nemo 
(Amphirion ocellaris) được cho sinh sản nhân 
tạo thành công trong điều kiện nuôi nhốt. Tuy 
nhiên trong quá trình nuôi cá thường bỏ ăn, cá 
con chậm lớn, tỷ lệ sống thấp. Vì vậy, tìm kiếm 
giải pháp nâng cao tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ 
sống cá khoang cổ con là vấn đề cần thiết hiện 
nay. Trong quá trình nuôi, khi cá bị bệnh, 
kháng sinh hoặc hóa chất thường được sử dụng. 
Đây là giải pháp tức thời và tác động xấu tới 
môi trường. Nhiều công trình nghiên cứu đã 
chứng minh bổ sung prebiotics có thể làm tăng 
tốc độ sinh trưởng và sức khoẻ vật nuôi. Tuy 
nhiên, chưa có công trình nghiên cứu bổ sung 
chế phẩm sinh học đặc biệt là mannan 
oligosaccharide lên cá khoang cổ. 
Prebiotics là loại dưỡng chất chuyên biệt 
dành cho một số nhóm sinh vật có lợi cho cơ 
thể vật chủ. Thông qua việc cung cấp dinh 
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số vi sinh vật có lợi trong đường ruột, prebiotic 
làm thay đổi có chọn lọc hệ vi sinh vật đường 
ruột của vật chủ.  Prebiotic còn được xem là 
chất kích thích hệ miễn dịch của vật chủ [16]. 
Mannan oligosaccharide (MOS), là một loại 
prebiotic tự nhiên, được chiếc xuất từ thành tế 
bào nấm men (Saccharomyces cereviciae), 
được sử dụng nhiều trong chăn nuôi gia súc, 
gia cầm. Kết quả nghiên cứu cho thấy bổ sung 
mannan oligosaccharides vào thức ăn đã cho 
nhiều hiệu quả tích cực đối với nhiều loài thủy 
sản khác nhau như: cá bơn [7], cá tầm [3], cá 
tráp [10]; cá da trơn [15], cá hồi [6, 7], cá chép 
cảnh [1, 2]. 
Nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc sử 
dụng Mannan oligosaccharide (MOS) bổ sung 
vào thức ăn để tăng cường sức khỏe của cá 
nuôi, chúng tôi bố trí thí nghiệm nghiên cứu 
ảnh hưởng của các nồng độ MOS bổ sung vào 
thức ăn lên hình thái ruột, hàm lượng protein và 
tế bào máu của cá khoang cổ nemo, 
Amphiprion ocellaris ở giai đoạn con non. 
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU 
Hệ thống nuôi và cá thí nghiệm 
Hệ thống nuôi: tổng số 21 bể thủy tinh, thể 
tích 50 lít, phân chia thành 3 hệ thống lọc tuần 
hoàn, từ đó chúng tôi đo các yếu tố môi trường 
theo 3 hệ thống này. Mỗi bể nhỏ và bể lọc tuần 
hoàn đều có gắn hệ thống sục khí 24/24. Tốc độ 
nước chảy ở mỗi bể khoảng 0,5 lít/phút. Sử 
dụng cá khoang cổ nemo (Amphiprion 
ocellaris), khỏe mạnh có kích thước trung bình 
24,15 mm, chọn lọc từ trại sản xuất giống cá 
khoang cổ, phòng Công nghệ nuôi trồng. Thí 
nghiệm tiến hành tại Trạm thực nghiệm và cơ 
sở nuôi của phòng Công nghệ Nuôi trồng Viện 
Hải dương học từ tháng 5/2013 đến tháng 
11/2013. 
Chuẩn bị thức ăn thí nghiệm 
Sử dụng thức ăn công nghiệp Lansy (đạm 
40%, lipid 9%, 2,5% xơ, kích thước hạt            
~ 0,8 mm) làm thức ăn đối chứng. Thức ăn trên 
có hàm lượng và thành phần dinh dưỡng chính 
phù hợp cho cá cảnh [14, 17]. Sử dụng chế 
phẩm thương mại Bio-Mos® (Alltech, USA). 
Sử dụng 6 hàm lượng MOS khác nhau  (0,05; 
0,10; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3%) bổ sung vào thức 
ăn tổng hợp Lansy, để khô và bảo quản ở 40C 
cho đến khi sử dụng. 
Bố trí thí nghiệm 
Cá thí nghiệm được thả ngẫu nhiên vào bể 
thí nghiệm với số lượng 20 con mỗi bể và  được 
nuôi thích nghi 7 ngày trước khi tiến hành thí 
nghiệm. Thí nghiệm bao gồm 7 nghiệm thức và 
3 lần lặp cho mỗi nghiệm thức. Từng nhóm 3 bể 
thí nghiệm được chọn ngẫu nhiên và cho ăn 1 
loại thức ăn có hàm lượng MOS trên và nuôi 
trong 10 tuần. Thu mẫu đếm tế bào máu  (2 
tuần/lần), protein trong cơ phân tích lúc bắt đầu, 
tuần 4 và tuần 10, thu mẫu ruột ở tuần thứ 10. 
Chăm sóc và quản lý cá thí nghiệm 
Cá sẽ cho ăn mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng 
và buổi chiều. Lượng thức ăn được cung cấp 
theo nhu cầu của cá bằng cách quan sát trực 
tiếp. Trong suốt thời gian thí nghiệm: nhiệt độ 
dao động trong khoảng 28,5 - 29,90C, pH dao 
động trong khoảng: 7,8 - 8,1. Độ mặn nằm 
trong khoảng 33,81 - 34,45‰ và NH4/NH3 nằm 
trong khoảng 0 - 0,25 ppm. 
Thu thập và xử lý số liệu 
Tỷ lệ chu vi trong và ngoài thành ruột: Mẫu 
ruột cá thu mỗi bể 1 con (3 con mỗi nghiệm 
thức) vào lúc kết thúc thí nghiệm (tuần 10). 
Giải phẫu và cố định ruột cá trong dung dịch 
formol 10% trước khi tiến hành cắt tiêu bản. 
Tiêu bản được quan sát dưới kính hiển vi 
Olympus CX 31 ở độ phóng đại 100 lần và 
được chụp bằng máy ảnh Olympus E330. Đo 
chu vi mặt trong và ngoài thành ruột (mỗi lô đo 
5 mẫu) của cá bằng phần mềm ImageJ, theo 
phương pháp của Dimitroglou et al. [6]. Tỷ lệ 
chu vi bên ngoài và chu vi bên trong thành ruột 
(PR) được tính theo công thức:   PR = a/b. 
Trong đó: a: chu vi trong của ruột.; b: chu vi 
ngoài của ruột. 
Hàm lượng protein trong cơ cá khoang cổ 
nemo: Mẫu phân tích protein trong cơ cá được 
thu vào lúc bắt đầu thí nghiệm, tuần thứ 4 và 
tuần thứ 10. Mỗi bể thu ngẫu nhiên 1 cá thể, 
tổng số mẫu cho mỗi nghiệm thức là 3 ở mỗi 
lần thu mẫu. Hàm lượng protein tổng số trong 
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Tế bào máu tổng số: Mật độ tế bào máu cá 
được thu lúc kết thú thí nghiệm, mỗi bể thu 
ngẫu nhiên 1 cá thể, số mẫu là 21 cá thể. Máu 
được thu từ tĩnh mạch đuôi bằng ống tiêm        
1 mL, có chứa sẵn 0,2 mL nước muối sinh lý 
làm chất chống đông máu. Thể tích máu thực tế 
mỗi lần hút được ghi lại để tính tỷ lệ pha loãng. 
Đếm máu bằng buồng đếm hồng cầu Neubauer  
Improved Bright-line dưới kính hiển vi ở độ 
phóng đại 400 lần. Mật độ hồng cầu được tính 
theo công thức sau: Mật độ tế bào máu 
(HC/mm3) = A × 4000 × B/80. Trong đó: A: 
tổng số lượng tế bào máu đếm được trên 5 ô 
đếm lớn hay 80 ô đếm nhỏ (mỗi ô đếm lớn có 
16 ô nhỏ); B: hệ số pha loãng; Thể tích 1 ô đếm 
nhỏ là 1/4000 mm3 (diện tích 1 ô nhỏ:              
1/400 mm2, chiều dày từ mặt buồng đếm đến 
lamelle: 1/10 mm). 
Thống kê số liệu: Tính toán giá trị trung 
bình, sai số, tỷ lệ sống bằng phần mềm Excel. 
So sánh hàm lượng protein trong cơ, tỷ lệ chu 
vi thành ruột và số lượng tế bào máu của cá 
nuôi giữa các lô thí nghiệm bằng phương pháp 
phân tích phương sai (ANOVA). Giá trị P ≤ 
0,05 được xem là khác nhau có ý nghĩa thống 
kê giữa các giá trị trung bình.  
KẾT QUẢ 
Một số yếu tố môi trường trong bể thí 
nghiệm 
Qua bảng 1 thấy rằng trong suốt thời gian 
thí nghiệm nhiệt độ dao động trong khoảng 
28,5 – 300C, pH dao động trong khoảng: 8 - 
8,3. Độ mặn nằm trong khoảng 34 - 35‰, 
NH4/NH3 nằm trong khoảng 0 - 0,25 mg/L và 
NO3 dao động từ 0 - 0,25 mg/L. Theo các 
nghiên cứu trước đây, các yếu tố môi trường 
trong bể thí nghiệm (bảng 1) đều nằm trong 
ngưỡng cho phép và không ảnh hưởng đến sự 
tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá khoang cổ 
nemo (Hà Thị Lê Lộc, 2005). 
 
 
Bảng 1.  Các yếu tố môi trường trong bể thí nghiệm. 
Nhiệt độ (oC) Độ mặn (‰) pH NH4/NH3 (mg/L) NO3 (mg/L) 
28,5 - 30oC 34 - 35 8 - 8,3 0 – 0,1 0 – 0,25 
 
 
Hình thái ruột của cá nemo khi cho ăn các 
hàm lượng MOS khác nhau 
Bảng 2: Tỷ lệ chu vi bên trong và chu vi bên 
ngoài thành ruột (PR) của cá nemo ở tuần 10 
Lô thí nghiệm PR 
1 1,66 ± 0,71a 
2 1,72 ± 0,09a 
3 2,17 ± 0,09b 
4 2,12 ± 0,15b 
5 1,80 ± 0,05a 
6 1,70 ± 0,11a 
7 1,62 ± 0,05a 
Lô 1: đối chứng, Lô 2: 0,05%, Lô 3: 0,10%, Lô 
4: 0,15%, Lô 5: 0,20%, Lô 6: 0,25%, Lô 7: 0,3%. 
Số liệu trình bày là giá trị trung bình ± sai số. 
Số liệu cùng cột có các chữ cái khác nhau thể hiện 
sai khác có ý nghĩa thống kê (P <0,05) 
 
Tỷ lệ giữa chu vi bên trong và chu vi bên 
ngoài đạt giá trị cao nhất ở lô 3 và 4 (lần lượt là 
2,12 ± 0,15 và 2,17 ± 0,09) và thấp nhất ở lô 1 
và lô 7 (giá trị lần lượt là 1,66 ± 0,71 và 1,62 ± 
0,05). Tỷ lệ này không có sự sai khác có ý 
nghĩa thống kê giữa các lô 1, 2, 5, 6 và 7 (P > 
0,05) và giữa lô 3 và lô 4 (P > 0,05). Tuy 
nhiên, tỷ lệ giữa chu vi bên trong và chu vi bên 
ngoài của cá ở lô 3 và lô 4 (0,10% và 0,15% 
MOS) cao hơn so với các lô còn lại (P < 0,05)                





























Hình 1. Lát cắt ngang mô ruột cá khoang cổ nemo ở tuần 10                                                             
Trong đó: A, B, C, D, E, F và H lần lượt là các lô thí nghiệm 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7. Lô 1: đối chứng, Lô 2: 
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Hàm lượng protein trong cơ của cá nemo  
Hàm lượng protein trung bình của cá lúc 
bắt đầu thí nghiệm là 12,33%. Sau 4 tuần cho 
ăn, hàm lượng protein thấp nhất ở lô đối chứng 
(lô1) và lô 3 (0,10% MOS) giá trị lần lượt là 
12,85%P và 12,64%P; hàm lượng protein cao 
nhất ở các lô 4 (0,15% MOS) và lô 5 (0,20% 
MOS), lần lượt là 15,34%P và 15,53%P. Hàm 
lượng protein có xu hướng tăng theo thời gian 
(tuần 10 cao hơn tuần thứ 4) trong cùng 1 lô 
thức ăn. Tuy nhiên, kết quả phân tích protein ở 
tuần thứ 4 và tuần 10, không có sự sai khác có 
ý nghĩa thống kê giữa hàm lượng protein trong 
cơ cá khoang cổ nemo ở các lô thí nghiệm khác 
nhau (P > 0,05). Duy nhất nhóm cá nemo ăn bổ 
sung 0,2% MOS có hàm lượng protein trong cơ 
ở tuần 10 cao hơn có ý nghĩa so với tuần thứ 4 
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Hàm lượng MOS bổ sung (%)  
Hình 2. Hàm lượng protein (% TL T) của cá 
khoang cổ nemo ở các lô thí nghiệm                     
Lô 1: đối chứng, Lô 2: 0,05%, Lô 3: 0,10%, Lô 4: 
0,15%, Lô 5: 0,20%, Lô 6: 0,25%, Lô 7: 0,3%.  
Số liệu trình bày là giá trị trung bình ± sai số. Số 
liệu có các chữ cái khác nhau thể hiện sai khác có ý 
nghĩa thống kê (P <0,05) 
Mật độ tế bào máu của cá nemo  
Vào tuần thứ 10 ở tất cả các nghiệm thức, mật 
độ tế bào máu đạt giá trị cao nhất (26,22 ×105 ±  
2,80×105 tb/mm3) tại nghiệm thức bổ sung 0,05 % 
MOS (lô 2), kế đến là nghiệm thức bổ sung 0,25%  
MOS (lô 6) và 0,10% MOS (lô 3) đạt 21,54×105 ± 
3,65×105 tb/mm3 và 20,73×105 ± 7,88×105 tb/mm3,  
mật độ tế  bào máu cá thấp nhất (11,02×105  ± 
2,00×105 tb/mm3) ở nghiệm thức 0,15% MOS      
(lô 4). Tế bào máu sai khác có ý nghĩa giữa lô cho 
ăn bổ sung 0,05%  MOS (lô 2) so với lô đối chứng 
0,0 % MOS và lô cho ăn thức ăn có bổ sung 0,15% 
MOS (lô 4) (P < 0,05) nhưng không có sự khác biệt 
có ý nghĩa giữa với các nghiệm thức bổ sung 0,1%, 




































Hình 3. Mật độ tế bào máu cá nemo (tb 
x105/mm3) ở các lô bổ sung MOS khác nhau  
Lô 1: đối chứng, Lô 2: 0,05%, Lô 3: 0,10%, Lô 4: 
0,15%, Lô 5: 0,20%, Lô 6: 0,25%, Lô 7: 0,3%            
Số liệu trình bày là giá trị trung bình ± sai số. Số 
liệu có các chữ cái khác nhau thể hiện sai khác có ý 
nghĩa thống kê (P <0,05) 
 
THẢO LUẬN 
Bề mặt thành ruột là nơi hấp thu chất dinh 
dưỡng và trao đổi năng lượng và vật chất quan 
trọng của cơ thể. Diện tích bề mặt ruột lớn và 
khỏe mạnh giúp quá trình trao đổi chất hiệu quả 
hơn, làm giảm năng lượng tiêu hóa (Sweetman 
và cs., 2008). Ngoài ra, thành ruột là nơi các vi 
sinh vật gây bệnh dễ dàng xâm nhập vào cơ thể 
vật chủ. Thành ruột khỏe mạnh, với hệ vi sinh 
vật có lợi sẽ làm tăng hiệu quả trao đổi dinh 
dưỡng và sức kháng của vật chủ. Nhiều nghiên 
cứu cho thấy hình thái ruột của cá cũng thay 
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và cs., 2007; Ringo và cs., 2004). Tỷ lệ giữa 
chu vi bên trong và bên ngoài ống tiêu hoá của 
cá là một trong những chỉ tiêu được sử dụng 
phổ biến để đánh giá hình thái của ruột cá và 
giáp xác [5-8, 18]. 
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 
có sự ảnh hưởng rõ rệt của hàm lượng MOS bổ 
sung và hình thái ruột của cá khoang cổ sau 10 
tuần nuôi. Kết quả này cũng phù hợp với các 
kết quả nghiên cứu trên các loài cá khác cho 
thấy chu vi thành ruột của vật nuôi cũng tăng rõ 
rệt khi bổ sung MOS vào thức ăn của chúng [6-
8]. Kết quả đề tài cơ sở năm 2012 cũng cho 
thấy cá khoang cổ cho ăn  MOS cũng có tỷ lệ 
chu vi thành ruột tăng rất nhiều so với lô đối 
chứng (Kiên và cs 2012). 
Hàm lượng protein trong cơ là một trong 
những chỉ thị quan trọng đánh giá điều kiện 
dinh dưỡng và sức khỏe của cá [13]. Dinh 
dưỡng cân bằng giúp cá sinh trưởng nhanh và 
hàm lượng protein trong cơ cũng cao hơn. Kết 
quả phân tích hàm lượng protein trong cơ cá 
nemo khi cho ăn bổ sung các hàm lượng MOS 
không sai khác nhau có ý nghĩa thống kê. Kết 
quả này tương tự như các kết quả nghiên cứu 
trên cá  tầm, Huso huso (Razeghi và cs., 2012), 
cá tráp vàng, Sparus aurata (Dimitroglou và 
cs., 2010) [10], cá tráp mõm ngắn, Diplodus 
puntazzo (Piccolo và cs., 2013). Các nghiên 
cứu này cho thấy việc bổ sung MOS không làm 
thay đổi hàm lượng protein của cá. Tuy nhiên,  
một số công trình khác kết luận rằng hàm 
lượng protein trong cơ cá cho ăn MOS cao hơn 
hẳn so với cá không cho ăn như trên cá chép 
cảnh [2], cá hồi (Oncorhynchus  mykiss) và cá 
rô phi lai (Oreochromis niloticus × O. aureus) 
[9], cá chẽm (Dicentrarchus labrax) 
(Torrecillas và cs., 2007). Đối với  cá hồi Đại 
Tây Dương, Salmo sarla, khi bổ sung MOS vào 
thức ăn  thì hàm lượng protein trong cá lại giảm 
hơn 5% (Grisdale-Helland và cs., 2008). Theo 
nhận định của Grisdale-Helland và cs. (2008) 
ảnh hưởng của MOS lên hàm lượng protein của 
cá có thể tuỳ thuộc vào đặc tính của từng loài. 
Tế bào máu được xem là một chỉ tiêu quan 
trọng để đánh giá sức khỏe của cá nuôi [4]. Tế 
bào máu của vật nuôi có thể bị ảnh hưởng  tuỳ 
thuộc vào tình trạng dinh dưỡng, sức khoẻ, biến 
động các yếu tố môi trường và kích thước sinh 
vật. Kết quả bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng 
của MOS trên cá khoang cổ nemo trong báo 
cáo này cho thấy MOS có thể làm thay đổi số 
lượng tế bào máu cá nemo. Tuy nhiên, số liệu 
còn nhiều dao động lớn. Mức độ ảnh hưởng bởi 
hàm lượng MOS bổ sung qua các mốc thời gian 
không có xu thể rõ ràng. Nguyên nhân khác có 
thể do kích thước cá có kích thước nhỏ, thể tích 
máu thu được rất ít làm ảnh hưởng đến sai số khi 
đọc thể tích máu thu được.  
Kết quả nhiên cứu của chúng tôi cho thấy 
mật độ tế bào máu của cá nemo chịu ảnh bởi 
hàm lượng MOS bổ sung. Kết quả này phù hợp 
với nhiều nghiên cứu trên các loài cá khác như 
cá chép [1, 2], cá tầm [3], cá trôi (Andrews và 
cs., 2009). Tuy nhiên, một số công trình nghiên 
cứu cho thấy việc bổ sung MOS không ảnh 
hưởng đến các các chỉ số huyết học đối với các loài 
khác. Taati và cs. (2011) nhận định rằng sự thay 
đổi các chỉ số tế bào máu có thể chịu ảnh 
hưởng bởi nhiều nhân tố khác nhau như đặc 
tính của từng loài, hàm lượng MOS bổ sung và 
thời gian cho ăn bổ sung. 
Kết quả bước đầu cho thấy bổ sung MOS 
làm tăng diện tích bề mặt của thành ruột của 
khoang cổ nemo sau 10 tuần nuôi, làm thay đổi 
hàm lượng tế bào máu, tuy nhiên hàm lượng 
protein trong cơ cá không khác nhau có ý nghĩa 
khi bổ sung các nồng độ MOS khác nhau. Mặc 
dù nghiên cứu của chúng tôi bước đầu cho thấy 
tính tích cực khi bổ sung MOS vào thức ăn của 
cá khoang cổ nemo, một số vấn đề vẫn cần 
nghiên cứu tiếp như: ảnh hưởng của MOS lên 
cá nuôi ở tình trạng sinh lý và bệnh tật, khả 
năng chống chọi với sự thay đổi của các yếu tố 
môi trường và các sinh vật gây bệnh. Nhìn 
chung nên bổ sung 0,15% mannan 
oligosaccharide vào thức ăn cho cá khoang cổ 
giai đoạn con non (~2 cm).  
Lời cảm ơn: Kết quả nghiên cứu là một phần 
của đề tài nghiên cứu ảnh hưởng MOS lên cá 
khoang cổ nemo, tại Viện Hải dương học. Các 
tác giả xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của 
lãnh đạo Viện và những ý kiến đóng góp quý 
báu của các đồng nghiệp để hoàn chỉnh báo 
cáo này. 
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EFFECTS OF DIETARY MANNAN OLIGOSACCHARIDE ON MUSCLE 
PROTEIN, INTESTINAL MORPHOLOGY AND BLOOD CELL COUNT 
OF CLOWNFISH, AMPHIPRION OCELLARIS 
 
Do Huu Hoang, Hoang Duc Lu, Pham Xuan Ky, Dang Tran Tu Tram, Nguyen Thi Kim 
Bich, Ho Son Lam, Tran Van Huynh, Dao Viet Ha, Nguyen Thu Hong, Phan Bao Vi 
Institute of Oceanography, VAST 
 
ABSTRACT: Clownfish, Amphiprion ocellaris (2.4 cm) were cultured in recirculation system, 
volume of 50 L and density of 20 fish per tank. Six levels of mannan oligosacharide (MOS), 
including 0.05%, 0.10%, 0.15%, 0.20%, 0.25% and 0.30% were supplemented to the control diet 
and fed to the fishfor 10 weeks. Collected data included ratio of internal and external intestinal 
perimeter of the gut (PR), muscle protein content and total blood cell count. Result showed that the 
PR was highest in the fish fed by 0.1 and 0.15% MOS and lowest in two groups of fish fed by control 
and 0.3% MOS in their diet (P <0.05). After 4 weeks of diet feeding, protein content in the fish 
among the treatments  ranged from 12.85%P to 15.53%P. Those values seemed to increase at week 
10 in compared to week 4, however; there was no significant difference in protein content among 
the treatments at either week 4 or week 10 measurements. Total blood cell count of fish at week 10 
were highest in the group of fish fed on 0.05% MOS (26.22×105 ± 2.80×105 cells/mm3), followed by the 
groups of fish fed 0.25% and 0.1% with blood count being 21.54×105 ± 3.65×105 cells/mm3 and 
20.73×105 ± 7.88 ×105 cells/mm3. Respectively the lowest blood cell count was in the fish fed by 0.15% 
MOS MOS (11,02×105  ± 2,00 ×105 cells /mm3). There was a statistically significant difference between blood 
cell count of fish fed by 0.05% MOS in compared to fish fed by control diet and 0.15% MOS (P < 0,05). 
Keywords: Clownfish, Amphiprion ocellaris, mannan oligosaccharide, gut morphology, 
protein, blood cell. 
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               Tạp chí 
Khoa học và Công nghệ Biển 
 




1. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển nhận đăng các bài viết về kết quả các công trình nghiên 
cứu điều tra cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai, phát triển các phương pháp và công 
nghệ mới trong điều tra nghiên cứu, thông tin ngắn về các hội nghị, hội thảo và hoạt động liên 
quan ở trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ biển. 
2. Bài gửi đăng bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh trong dạng file điện tử soạn thảo bằng phần mềm 
Microsoft Word, font Times New Roman, cỡ chữ 12, cách dòng 1.2, hình và ảnh rõ ràng, có 
chú thích đầy đủ, kích thước hình vẽ và ảnh không quá 15×20cm. Bài viết không quá 12 trang 
khổ A4 kể cả tóm tắt, bảng biểu, hình vẽ và tài liệu tham khảo. Bài viết ghi rõ họ tên tác giả và 
đồng tác giả, cơ quan công tác, địa chỉ liên hệ, điện thoại và email. Trong bài sử dụng các 
thuật ngữ khoa học và đơn vị đo lường hợp pháp và thông dụng của Việt Nam và quốc tế. 
3. Tài liệu tham khảo: Bài gửi đăng phải có danh mục tài liệu tham khảo và phải đươc trích dẫn 
đầy đủ, rõ ràng trong bài. Mỗi tài liệu tham khảo trình bầy theo thứ tự: Họ và tên tác giả (đồng 
tác giả), năm xuất bản, tên bài báo hoặc tên sách, tên tạp chí hoặc nhà xuất bản sách, tập hoặc 
quyển, số, trang, nơi xuất bản sách. Các tài liệu tham khảo cần đánh số thứ tự và xếp theo 
trình tự trích dẫn trong bài. Đối với các tài liệu tham khảo thuộc hệ chữ la tinh giữ nguyên tên 
gốc, nếu thuộc hệ chữ tượng hình cần dịch ra tiếng Việt hoặc tiếng Anh và ghi chú tên hệ chữ 
nguyên bản. Các tài liệu lưu nội bộ như báo cáo đề tài, chuyên đề, các luận án, báo cáo khoa 
học tại các hội nghị, hội thảo không được xuất bản toàn văn … không đưa vào danh mục tài 
liệu tham khảo, nếu cần có thể trích dẫn trực tiếp trong bài. 
4. Tóm tắt: Mỗi bài gửi đăng phải có phần tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Abstract). 
Tóm tắt phải ghi đủ tên bài báo, cung cấp đầy đủ, cô đọng thông tin về nội dung và kết quả 
đạt được trong bài báo với khối lượng không vượt quá 500 từ. Bên dưới tóm tắt cần ghi đủ 
các từ khóa. 
5. Cam kết của tác giả: Ở dòng dưới cùng của trang cuối của bản thảo bài báo cần ghi rõ cam kết: 
Trước khi gửi và trong thời gian chờ đăng ở tạp chí Khoa học và công nghệ biển tác giả không 
gửi đăng bài này cho tạp chí hoặc nhà xuất bản nào khác. 
6. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển không nhận đăng những bài viết không theo đúng các 
quy định nêu trên. Tạp chí cũng từ chối đăng những bài khi có yêu cầu sửa chữa của phản biện 
hoặc Hội đồng biên tập mà tác giả không chỉnh sửa, hoặc không có phản hồi tiếp thu, giải 
trình gửi về cho tòa soạn.  
7. Địa chỉ liên hệ:Tòa soạn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Nhà A16, Số 18 Hoàng Quốc 
Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.37917411; 01656080696. Email: jmst@vjs.ac.vn; 




In tại Xưởng in II - Nhà in Khoa học và Công nghệ 
In xong và nộp lưu chiểu quý II năm 2014 
Giá: 30.000đ 
